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TRƯTRƯỜỜNG THPT BC NGUYNG THPT BC NGUYỄỄN AN NINHN AN NINH

AXETILENAXETILEN

TRƯTRƯỜỜNG THPT BC NG THPT BC NGUYNGUYỄỄN AN NINHN AN NINH
TTỔỔ HHÓÓAA

GiGiááo Viêno Viên : : TrTrầần Quang Huyn Quang Huy

LLớớp dp dạạyy :: 11A611A6

DÃY ĐDÃY ĐỒỒNG ĐNG ĐẲẲNG CNG CỦỦA AXETILEN (ANKIN)A AXETILEN (ANKIN)
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Câu 1Câu 1 :: ViViếết ct cáác phc phảản n ứứng  Propilen vng  Propilen vớới : i : 
ddKMnOddKMnO44, dd HCl,  P, dd HCl,  Pứứ trtrùùng hng hợợp ?p ?

CH3-CH=CH2 + [O] + H2O CH3-CHOH-CH2OH

CH3-CH=CH2 +  HCl CH3-CHCl-CH3

n CH3-CH=CH2

⎯⎯⎯⎯⎯→4DdKMnO

⎯⎯⎯→
0t ,xt

CH CH2 n
CH3

⎯⎯⎯⎯→
0t ,xt,p

KIKIỂỂM TRA BM TRA BÀÀI CI CŨŨ
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CâuCâu 22 :: ĐĐểể điđiềềuu chchếế trtrựực tic tiếếp etilenp etilen , , tata ccóó ththểể ddùùngng
nguyênnguyên liliệệuu nnààoo sausau đâyđây ::
II/ / PropanPropan II/ PropilenII/ Propilen IIIIII/ / RưRượợuu etylicetylic

a/ I a/ I ,, IIII

b/ I , IIIb/ I , III

c/ II , IIIc/ II , III

d/ I , II , IIId/ I , II , III

BBạạn chưa hn chưa họọc bc bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa hn chưa họọc bc bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa hn chưa họọc bc bàài ki kỹỹ

Hoan hô ! bHoan hô ! bạạn đã chn đã chọọn đn đúúngng
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AxetilenAxetilen

DÃY ĐDÃY ĐỒỒNG ĐNG ĐẲẲNG CNG CỦỦA AXETILEN A AXETILEN 
(ANKIN)(ANKIN)
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I/ I/ CÔNG THCÔNG THỨỨCC
1/ CTPT  :  1/ CTPT  :  C2H2 ( M  =  26 )( M  =  26 )

2/ CTCT  2/ CTCT  :: H C C H

Trong phân tTrong phân tửử axetilen caxetilen cóó liên kliên kếết ba ( gt ba ( gồồm 1 m 1 
liên kliên kếết t σσ bbềền vn vàà 2 liên k2 liên kếết t ππ kkéém bm bềền)n)

=> Axetilen d=> Axetilen dễễ tham gia phtham gia phảản n ứứng cng cộộng, kng, kèèm m 
oxi hoxi hóóa va vàà trtrùùng hng hợợp. p. 

Axetilen còn tham gia phAxetilen còn tham gia phảản n ứứng thng thếế nguyên nguyên 
ttửử hidro hidro ởở cacbon mang ncacbon mang nốối ba bi ba bởởi kim loi kim loạạii
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II/ II/ LÝ TLÝ TÍÍNHNH

•• AxetilenAxetilen llàà khkhíí khôngkhông mmààu,u, khôngkhông mmùùii
((nnếếuu khôngkhông tinhtinh khikhiếết,t, ccóó mmùùii ttỏỏii) . ) . RRấấtt
íítt tan tan trongtrong nưnướớc,c, tan tan nhinhiềềuu trongtrong
axetonaxeton . . NhNhẹẹ hơnhơn khôngkhông khkhíí ..
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Trong cTrong cáác khc khíí sau, khsau, khíí nnàào nho nhẹẹ hơn không kh hơn không khíí ::
I/ EtanI/ Etan II/ EtilenII/ Etilen III/ AxetilenIII/ Axetilen

Etan (C2H6, M = 30). Etien (C2H4, M = 28). Axetilen (C2H2, M = 26)
Mkk = 29. Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ta dựa vào 
dA/KK  => C2H6 nặng hơn kk còn C2H4 và C2H2 nhẹ hơn kk

a/ I , IIa/ I , II

b/ I , IIIb/ I , III

c/ II , IIIc/ II , III

d/ I , II , IIId/ I , II , III

BBạạn chưa nn chưa nắắm bm bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa nn chưa nắắm bm bàài ki kỹỹ

Hoan hô! BHoan hô! Bạạn đã chn đã chọọn đn đúúngng

BBạạn chưa nn chưa nắắm bm bàài ki kỹỹ
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III/ III/ HHÓÓA TA TÍÍNHNH

PHPHẢẢN N ỨỨNGNG

CCỘỘNGNG TRTRÙÙNG HNG HỢỢPP OXI HOXI HÓÓAA THTHẾẾ VVỚỚI KLI KL
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HH HHCHCH CH  +CH  +
a/ Cộng Hidro :

Ni, tNi, t00

HH HH
CHCH22 CHCH22

CHCH22 CHCH2  2  + HH HH Ni, tNi, t00

HH HH
CHCH33 CHCH33

Lưu ýLưu ý :: KKhi dhi dùùng xng xúúc tc táác c PdPd, t, t00 phphảản n ứứng dng dừừng ng ởở giai  giai 
đođoạạn n ttạạo ankeno anken..

1/ 1/ PhPhảản n ỨỨng Cng Cộộngng ::

Pd CHCH22 CHCH22CHCH CH  CH  +  H+  H−−HH ,t,t00

CHCH CHCH Ni, tNi, t00
CHCH22 CHCH22 CHCH33 CHCH33

Ni, tNi, t00

+ + HH22 ++ HH22
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CHCH CHCH ++BrBr22BrCH     CHBrBrCH     CHBr BrBr22CH   CHBrCH   CHBr22
++BrBr22

BrBr BrBrCHCH CH  +CH  + BrBr--CH     CHCH     CH-BrBr

b/ Cộng Brom :

BrCH       CHBr +BrCH       CHBr + BrBr BrBr BrBr22CH    CHBrCH    CHBr22

CHCH CHCH ++BrBr22BrCH     CHBrBrCH     CHBr BrBr22CH   CHBrCH   CHBr22
++BrBr22
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CHCH CHCH CHCH22 CHClCHCl++HClHCl

c/ Cộng axit (HCl, HBr, ..)(HCl, HBr, ..)

++HClHCl CHCH33 CHCHClCl22

Vinyl cloruaVinyl clorua

CHCH22 CHClCHCl

d/ Cộng nước (H2O) : có xúc tác HgSO4

CHCH33 CHOCHOCHCH CH  CH  +  H+  H22OO

xt,p,txt,p,t00
CHCH22 CHCH

ClCl nn
nn

Vinyl CloruaVinyl Clorua

xt,txt,t00

PVC (Poli Vinyl Clorua)PVC (Poli Vinyl Clorua)

TrTrùùng hng hợợp Vinyl Clorua ta thu đưp Vinyl Clorua ta thu đượợc nhc nhựựa PVCa PVC

Andehit AxeticAndehit Axetic
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TrongTrong bibiếếnn hhóóaa CHCH≡≡CH CH →→ CHCH22ClCl--CHCH22ClCl tata ccầầnn
phphảảii qua qua giaigiai đođoạạnn trungtrung giangian ccủủaa ::

aa/ / CHCH22==CHCH22

CHCH33--CHCH33 ThThếế vvớới Cli Cl22 (t(tỉỉ llệệ 1:2) t1:2) tạạo CHo CH33--CHClCHCl22

CHCH22=CHCl C=CHCl Cộộng HCl tng HCl tạạo CHo CH33--CHClCHCl22

CHCH≡≡CH CH CHCH22=CH=CH22 CHCH22ClCl--CHCH22ClCl

c/c/ CHCH22==CHClCHCl

d/ d/ a,b,ca,b,c đ đềều đu đúúngng

b/b/ CHCH33--CHCH33

Hoan hô! BHoan hô! Bạạn đã chn đã chọọn đn đúúngng

BBạạn chưa hn chưa họọc bc bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa hn chưa họọc bc bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa hn chưa họọc bc bàài ki kỹỹ



GV : GV : PhanPhan ThThịị HHộộii NămNăm hhọọcc : 2005 : 2005 -- 20062006

TRƯTRƯỜỜNG THPT BC NGUYNG THPT BC NGUYỄỄN AN NINHN AN NINH

2/ 2/ PhPhảản n ỨỨng Trng Trùùng Hng Hợợpp ::

b/ Tam hợp

a/ Nhị hợp

xt, txt, t00, p, pCHCH CHCH +  +  H   C     CHH   C     CH xt, txt, t00, p, pCHCH CHCH +  +  

C, 600C, 60000CC

HH C   CHC   CH

HCHC
CHCH

HCHC
CHCH

CHCH

CHCH
HH

HH

HHHH

HH

HH

3CH3CH CH  CH  C, 600C, 60000CC

BenzenBenzen

Vinyl axetilenVinyl axetilen

xt, txt, t00, p, pCHCH CHCH +  +  H   C      CHH   C      CH C    CHC    CHCHCH22 CHCH
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2C2C22HH22 +  5O+  5O22 4CO4CO22 ++ 2H2H22OOtt00

++ 4 [   ]  4 [   ]  CC CCHH HH O
dd KMnO4

CC CC
OO

OHHO

3/ 3/ PhPhảản n ứứng oxi hng oxi hóóaa ::

4/ 4/ PhPhảản n ứứng thng thếế vvớới ion kim loi ion kim loạạii ::

a/ Tác dụng với dd KMnO4 :

b/ Phản ứng cháy:

++ O  O  CC CC HH AgAg22HH + OCC C AgAg HH22AgAg

Hay Hay HC     CH + 4[O]HC     CH + 4[O] dddd KMnOKMnO44 HOOCHOOC--COOHCOOH

BBạạc Axetiluac Axetilua

Axit Oxalic

PhPhảản n ứứng nng nàày dy dùùng đng đểể nhnhậận bin biếết axetilent axetilen
VVààng nhng nhạạtt

dd NHdd NH33
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Phân biệt Etilen và Axetilen
C2H2C2H4

C2H4

C2H2

C2H2 C2H2

C2H4

C2H4

Etylen và axetylen đều làm mất màu dd Br2

Axetylen cho kết tủa vàng với dd AgNO3 / NH3 còn etylen thì không

TN 1 :

TN 2 :

BBìình đnh đựựngng
dd Brdd Br22

BBìình đnh đựựng ng 
dd AgNOdd AgNO33/NH/NH33
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ChoCho 1 1 luluồồngng khkhíí A A llộộii chchậậmm qua qua dddd BrBr22 ((ccóó dư dư))
khôngkhông ththấấyy hihiệệnn tưtượợngng ssủủii bbọọtt , , ththìì A A llàà ::

II/ / EtanEtan II/ II/ EtylenEtylen III/ III/ AxetylenAxetylen

a/ I , a/ I , IIII

Etilen vEtilen vàà axetilen taxetilen táác dc dụụng vng vớới dd Bri dd Br2 2 vvàà bbịị gigiữữ
llạại nên không ti nên không tạạo so sủủi bi bọọt, còn Etan không tt, còn Etan không táác dc dụụng, ng, 
thothoáát ra ngot ra ngoàài i --> t> tạạo so sủủi bi bọọtt

b/b/ I , I , IIIIII

d/d/ I , I , II , IIIII , III

c/c/ IIII , , IIIIII Hoan hô! BHoan hô! Bạạn đã chn đã chọọn đn đúúngng
BBạạn chưa nn chưa nắắm bm bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa nn chưa nắắm bm bàài ki kỹỹ

BBạạn chưa nn chưa nắắm bm bàài ki kỹỹ
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IV/ IV/ ĐIĐIỀỀU CHU CHẾẾ
1/ Từ canxi cacbua (CaC2)

CaCaC2 + 2H –– OHOH → C2H2 + Ca(OH)Ca(OH)22

2/ Từ Metan

2 CH2 CH44 CC22HH22 +    3H+    3H22
1500OC
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•• Axetilen lAxetilen lààm nguyên lim nguyên liệệu cho đu cho đèèn xn xìì..

•• Axetilen dAxetilen dùùng đng đểể ssảản xun xuấất PVC, axit t PVC, axit 
axetic, axetic, ……

V/ V/ ỨỨNG DNG DỤỤNGNG
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BBÀÀI TI TẬẬP VP VỀỀ NHNHÀÀ
1/ 1/ ViViếếtt ccáácc PTPPTPỨỨ theotheo sơsơ đđồồ bibiếếnn hhóóaa sausau ::
AxetatAxetat natrinatri →→ MetanMetan →→ AxetilenAxetilen →→ Vinyl Vinyl cloruaclorua

↓↓ ↓↓
PEPE ←← EtylenEtylen PVCPVC

2/ 2/ LLààmm ththếế nnààoo phânphân bibiệệtt 3 3 bbììnhnh khkhíí mmấấtt nhãnnhãn chchứứaa ::
CHCH44 , C, C22HH44 , C, C22HH22 ..

3/ 3/ Cho canxi cacbua kCho canxi cacbua kĩĩ thuthuậật (cht (chỉỉ chchứứa 80% CaCa 80% CaC22 nguyên nguyên 
chchấất) vt) vàào mo mộột lưt lượợng nưng nướớc cc cóó dư dư, th, thìì đư đượợc 8,96 lit khc 8,96 lit khíí  
((đo đo ởở đkc đkc). T). Tíính khnh khốối lưi lượợng canxi cacbua kng canxi cacbua kĩĩ thuthuậật đã t đã 
ddùùng. Tng. Tíính thnh thểể ttíích oxi ch oxi ((đo đo ởở đkc đkc) c) cầần đn đểể đ đốốt cht chááy hoy hoààn n 
totoààn lưn lượợng  khng  khíí sinh ra.sinh ra.
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CCÁÁM ƠN QUM ƠN QUÍÍ THTHẦẦY Y –– CÔ  CÔ 
ĐÃ ĐĐÃ ĐẾẾN THAM DN THAM DỰỰ

ChChúúc cc cáác em hc em họọc sinh hc sinh họọc tc tốốtt
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Etilen tEtilen táác dc dụụng dd Bromng dd Brom
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EtilenEtilen ttáácc ddụụngng dddd KMnOKMnO44
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